
                                                   DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH - ĐỢT 02 THÁNG 02 NĂM 2020

Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên môn

(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

1 PLGS Huỳnh Phúc 02/10/1978

 KV3, P Thị Nại, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211593729
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XDTM Tấn 

Phước

03/02/2009
CA Bình 

Định

2 PLGS
Huỳnh Văn 

Cường
06/01/1979

 KV8, P Ngô Mây, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211753080
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XDTM Tấn 

Phước

16/3/2017
CA Bình 

Định

3 GS06 Lê Hùng Vinh 1971

 Phước Hòa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

211483205
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

23/6/2008
CA Bình 

Định

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

Quản lý dự án III

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

6 PLGS Bùi Văn Luận 01/8/1972

KV9, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211350939
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm
19/11/2010

CA Bình 

Định

7 PLGS Huỳnh Quang Trí 08/5/1978
91/19 Bình Hóa, 

Biên Hòa, Đồng Nai
272298366

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm
17/02/2009

CA Bình 

Định

8 PLGS
Trịnh Lê Gia 

Tường
15/8/1985

41/6 Đống Đa, Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211784381
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm
23/12/2015

CA Bình 

Định

9 PLGS
Huỳnh Hữu 

Thắng
01/12/1985

35 Tôn Đức Thắng, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211895243
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

XD Đồng Tâm
02/4/2018

CA Bình 

Định

10 PLGS Trần Kim Phúc 25/4/1988
Hòa Vinh, Đồng 

Hòa, Phú Yên
221219252

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

TVXD Trường 

Thành

06/9/2017
CA Phú 

Yên

Công ty TNHH 

XDTH Thiên 

Thành

4 Nguyễn Thắng 17/5/1987
Cát Thắng, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
211892492

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
17/3/2015

CA Bình 

Định

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng (cấp thoát 

nước)

Ban QLDA 

ĐTXD huyện An 

Lão

16/11/2016
CA Bình 

Định
5 QLDA Nguyễn Hữu Tiến 01/02/1985

 An Hòa, An Lão, 

tỉnh Bình Định
211835389
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11 GS10
Nguyễn Ngọc 

Thuận
02/7/1988

Nhơn Khánh, An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215050517
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

XDTH Minh 

Thảo

20/5/2019
CA Bình 

Định

QLDA Quản lý dự án III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

DG01 Định giá xây dựng III

13 TK09 Nguyễn Hữu Tuấn 16/8/1985

P Trần Quang Diệu, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211884429
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

Công ty TNHH 

XD Chính Đức
21/5/2014

CA Bình 

Định

TK02
Thiết kế Cấp thoát 

nước
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

16 PLGS
Trương Thanh 

Huy
07/9/1980

KV9, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211645789
Thạc sỹ kỹ thuật công 

trình ngầm

PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Ban QLDA 

ĐTXD Tp Quy 

Nhơn

22/4/2016
CA Bình 

Định

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

18 GS01
Huỳnh Thị 

Phương Dung 
02/7/1987

P. Hoa Lư, TP. 

Pleiku, Gia Lai
230677138 Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

Kiểu Việt
06/8/2015 CA Gia Lai

19 GS01
Nguyễn Tiến 

Minh 
20/12/1981

 KV3, P Lý Thường 

Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211809562

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

XD&TM Duy 

Tân

25/6/2015
CA Bình 

Định

CA Bình 

Định

14/8/2001
CA Bình 

Định

 KV9, P Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211435993

12 Võ Tấn Hồng 08/12/1977

P Đống Đa, thành 

phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

211622025

Ban QLDA 

ĐTXD Tp Quy 

Nhơn

15/01/2014

không cung cấp

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Nguyễn Gia Quý 

Thọ
30/9/1979

105 Tăng Bạt Hổ, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211621611
Kỹ sư cấp thoát nước 

và môi trường nước

15

Trương Hùng 

Cường (bận việc 

gia đình xin 

chuyển đợt sau )

10/11/1988
 Phú Phong, tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
215001959

14

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNNH 

TVTKXD 

Trường Huy

07/02/2013
CA Bình 

Định

Công ty TNHH 

TVTK&XD Huy 

Hoàng

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
17 Hà Tuấn Kiệt 10/8/1972 29/3/2012

CA Bình 

Định
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20 TK17 Võ Chí Cường 18/8/1976

 65/2 Võ Mười, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211804217 Kỹ sư cầu đường
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

Công ty CP 

TVXD thủy lợi- 

thủy điện

10/10/2013
CA Bình 

Định

21 QLDA Nguyễn Cường 08/3/1982

74 Phạm Hùng, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

211753779
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
Quản lý dự án III

Sở Giáo dục& 

Đào tạo
11/6/2014

CA Bình 

Định

22 GS01 Huỳnh Văn Theo 30/7/1980

 P NHơn Phú, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211787508
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XDTH An Thịnh
04/9/2014

CA Bình 

Định

23 GS01 Trần Văn Ngọc 16/5/1982

  NHơn Hòa, An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211737060
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II không cung cấp 13/11/2017
CA Bình 

Định

3
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